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QUYẾT ĐỊNH  

Về công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2025 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của 

Chính phủ về khuyến công;  

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương: số 26/2014/TT-

BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu; số 14/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 

2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT; 

Thực hiện Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2025 của 

UBND tỉnh về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp 

tỉnh năm 2025; 

Theo đề nghị của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu cấp tỉnh năm 2025 (được Chủ tịch UBND tỉnh thành lập tại Quyết định 

số 1248/QĐ-UBND ngày 03/6/2025) tại Tờ trình số 23/TTr-HĐBC ngày 30 

tháng 6 năm 2025.  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận và cấp Giấy chứng nhận cho 39 (ba mươi chín) sản 

phẩm/bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2025 (có danh 

sách kèm theo). 

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị: 

- Sở Công Thương trích từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 

2025 tặng thưởng cho các đơn vị có sản phẩm được công nhận, mỗi sản 

phẩm/bộ sản phẩm 05 triệu đồng (năm triệu đồng). 

-  Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh 

năm 2025 tổ chức trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu theo đúng quy định hiện hành. 

- Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan căn cứ các chính sách hiện 

hành thực hiện hỗ trợ đối với các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã 

được công nhận theo đúng quy định. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Công 

Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Văn 

hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế; Kho bạc Nhà nước khu vực XII; các đơn vị có 

sản phẩm được công nhận và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Hội đồng bình chọn;  

- UBND các xã, phường; 
- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, KT, KT1. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 Trần Báu Hà 



DANH SÁCH SẢN PHẨM/BỘ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày          /        /2025 của UBND tỉnh) 
 

 

TT Tên sản phẩm Đơn vị sản xuất Địa chỉ 

I Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ 

1 Bộ bàn ghế sô pha gỗ Hộ kinh doanh Phan Đăng Luận 
Cụm công nghiệp Thái Yên, xã Đức Thịnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

2 Ghế hội trường chân tiện Công ty Cổ phần An Hồng  Xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

II Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thuỷ sản và thực phẩm 

1 Bún sạch An Tâm  Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phong  Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 

2 Miến Hương Tâm Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Tâm Xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh  

3 Bộ sản phẩm bột rau Hatisa  Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Hatisa Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

4 Bánh ram Anh Thu  Hộ kinh doanh Lê Hoài Thu Phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh 

5 Bánh đa vừng Nguyên Lâm 
Hợp tác xã sản xuất thương mại và dịch 

vụ Nguyên Lâm 
Xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

6 Kẹo cu đơ Hoàng Nguyên Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Mão Xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

7 Bột gạo lứt Omega An Phát 

Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ 

An Phát 

Cụm công nghiệp Phù Việt, xã Việt Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh 
8 Cốm gạo lứt Omega An Phát 

9 Trà gạo lứt Omega An Phát 

10 Trà mầm ngũ cốc Dung Nguyễn Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thùy Dung Xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh 

11 Tinh bột sắn dây Thu Hằng 
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Hằng Xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh 

12 Tinh bột nghệ nguyên chất Thu Hằng 
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13 Viên nghệ nếp đỏ An Tâm Hộ kinh doanh Trần Bá Quang  Xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh  

14 Cao đinh lăng Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Tiền Xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh 

15 Cao nhung hươu Huso  Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch 

vụ An Phong 
Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh  

16 Rượu nhung hươu Huso  

17 Mật ong Vũ Quang Đức Lĩnh Hợp tác xã nuôi ong lấy mật xã Đức Lĩnh Xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh  

18 Mật ong hương rừng Kỳ Lạc Hợp tác xã nuôi ong lấy mật xã Kỳ Lạc Xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh  

19 Rượu sồi Phúc Hội 
Hợp tác xã sản xuất kinh doanh rượu bia 

nước giải khát Phúc Hội 
Phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

20 Rượu tình Can Lộc Công ty Cổ phần rượu Whisky Can Lộc Xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh  

21 Nước mắm Luận Nghiệp 
Hợp tác xã thu mua và chế biến thủy hải 

sản Chiến Thắng 
Phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh  

22 Nước mắm Phú Khương 
Hợp tác xã thu mua và chế biến thủy hải 

sản Phú Khương 
Xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh  

23 Nước mắm Kỳ Phú 
Hợp tác xã thu mua và chế biến thủy hải 

sản Kỳ Phú 
Xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh  

24 Nước mắm Hoa Tùng Hộ kinh doanh Hoàng Tùng Xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh  

25 Giò me Tiến Giáp 
Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Giáp Xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

26 Xúc xích Tiến Giáp  

27 Giò lụa Bình Sơn Hộ kinh doanh Lê Thị Bình Xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

28 Bộ sản phẩm: Giò chả Chín Hồng Hộ kinh doanh Bùi Quang Chín Phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh 

29 Xúc xích Tứ Yên Hộ kinh doanh Trương Thị Yến Xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

III Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí 
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1 
Thanh dẫn bánh xích máy gặt đập liên 

hợp 

Công ty TNHH Núi Hồng  
Cụm công nghiệp Trung Lương, phường Bắc 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  2 
Thanh ghi thiêu kết phục vụ nhà máy 

gang thép Hưng Nghiệp Formosa 

3 Chì câu phục vụ khai thác thủy sản 

IV Nhóm các sản phẩm khác 

1 
Bộ sản phẩm trầm hương Tâm Thiên 

Hương 

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 

Linh Trang 
Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh  

2 
Bộ sản phẩm: Hương trầm, nụ trầm 

hương Hiền Linh 
Hợp tác xã hương trầm Hiền Linh Xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh 

3 Tinh dầu lá xông Dung Nguyễn Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thùy Dung Xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh 

4 Thức ăn cho lợn con Pigmik Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Thiên 

Lộc 

Cụm công nghiệp huyện Can Lộc, xã Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 5 Thức ăn cho bò B557 

   
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 


		2025-07-29T14:55:19+0700


		2025-07-29T15:44:51+0700


		2025-07-29T16:27:41+0700


		2025-07-29T16:27:42+0700


		2025-07-29T16:27:43+0700




